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Tại sao nên chọn UQ College?

UQ College là nhà cung cấp con đường học 
tập độc quyền cho Đại học Queensland (UQ) 
- một trong 40 trường đại học hàng đầu thế 
giới*. Cùng với trường Đại học, chúng tôi cam 
kết hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu giáo dục và 
xây dựng những kết nối có ý nghĩa với các sinh 
viên khác và nhân viên.

Tọa lạc tại khuôn viên St Lucia của UQ, bạn sẽ được tận 
hưởng khuôn viên tuyệt đẹp của chúng tôi và mọi cơ sở 
vật chất mà trường cung cấp. Bạn sẽ dễ dàng tiếp cận 
chỗ ở, phương tiện đi lại, giải trí và cơ sở thể thao trong 
và xung quanh Brisbane.
Kết bạn mới và hòa mình vào cuộc sống đại học bằng 
cách tham gia một trong số hơn 220 câu lạc bộ và hiệp 
hội của UQ.
*	Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2025

Lợi ích của Chương trình Dự bị Đại học của UQ 
College

	 Được trang bị những kỹ năng và kiến thức để thành 
công tại UQ.

	 Tham gia các lớp học nhỏ tối đa 25 học sinh.

	 Tiếp cận trung tâm Học tập của riêng UQ College để 
học tập và các buổi tư vấn trực tiếp với giáo viên, Cố 
vấn Học tập và Dịch vụ Sinh viên.

	 Những trải nghiệm học tập thực tế bao gồm phòng 
thí nghiệm, chuyến đi thực địa và tham quan.

	 Học hỏi từ các giáo viên là chuyên gia trong lĩnh vực 
chuyên môn của họ, mà nhiều người trong số họ là 
giảng viên của các chương trình đại học tại UQ.

Dân số của Brisbane là 

2.57 triệu +21° đến +28°c
240 ngày trời nắng trong một nămMột trong những thành 

phố thủ đô phát triển 
nhanh nhất của Úc
(Cục Thống kê Úc, 2023)

1 trong 3 cư dân  
ở Brisbane có nguồn gốc đa văn hóa 
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Chương trình Dự bị Đại học UQ

Chương trình Dự bị Đại học Tiêu chuẩn 
CRICOS 110742B

Thời lượng: 10 tháng

Ngày khai giảng tại  
UQ College Ngày khai giảng tại UQ

17 tháng 2 năm 2025 Học kỳ 1 năm 2026

8 tháng 9 năm 2025 Học kỳ 2 năm 2026

9 tháng 2 năm 2026* Học kỳ 1 năm 2027

Chương trình Dự bị Đại học được thiết kế để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu đầu vào 
cho chương trình bằng đại học UQ mà bạn đã chọn.

Khi nhận giấy mời học Chương trình Dự bị Đại học, bạn 
cũng sẽ nhận giấy mời học có điều kiện cho chương 
trình bằng đại học UQ theo mong muốn của mình.

Lựa chọn của Chương trình

Tùy thuộc vào kết quả học tập trung học và kết quả bài 
kiểm tra Trình độ tiếng Anh của bạn, bạn có thể đăng ký 
cho Chương trình Dự bị Đại học Tiêu chuẩn hoặc Chương 
trình Dự bị Đại học Tăng tốc. Vui lòng xem các trang tiếp 
theo để đảm bảo bạn đã đáp ứng các yêu cầu về kết quả 
học tập và tiếng Anh.
Cả Chương trình Dự bị Đại học Tiêu chuẩn và Tăng tốc 
đều có 20 đến 25 giờ học trực tiếp mỗi tuần (tùy theo các 
lựa chọn môn học của chúng tôi) tại khuôn viên trường 
UQ College thuộc Đại học Queensland. Bạn sẽ học năm 
môn học trong suốt thời gian của Chương trình Dự bị Đại 
học, thường gồm hai môn học chính (tiếng Anh Học thuật 
và một môn Toán) và ba môn tự chọn, dựa trên chương 
trình đại học mục tiêu của bạn.
Trong học kỳ sau khi tốt nghiệp Chương trình Dự bị Đại 
học, bạn sẽ đủ điều kiện để vào UQ*.

*	 Xin lưu ý rằng việc đăng ký vào một số chương trình bằng đại học chỉ có 
trong Học kỳ Một

Chương trình Dự bị Đại học Tăng tốc 
CRICOS 110743B

Thời lượng: 4 tháng

Ngày khai giảng tại  
UQ College Ngày khai giảng tại UQ

17 tháng 2 năm 2025 Học kỳ 2 năm 2025

8 tháng 9 năm 2025 Học kỳ 1 năm 2026

9 tháng 2 năm 2026* Học kỳ 2 năm 2026

Chương trình Đại học UQ 
Giấy mời học có điều kiện

+

Chương trình Dự bị Đại học 
Tiêu chuẩn hoặc Tăng tốc
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*	Có thể thay đổi



Yêu cầu đầu vào về kết quả học tập
Để có thể xin vào Chương trình Dự bị Đại học, bạn phải đạt được những kết quả học tập trung học nhất định. 
Vui lòng xem phần liên quan bên dưới để biết các yêu cầu cho từng khu vực cụ thể của bạn.

Khu vực Dự bị Đại học Tiêu chuẩn Dự bị Đại học Tăng tốc

Argentina Lớp 11: 7.0 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 11: 8.5 trong 4 môn học thuật tốp

Úc - Queensland Lớp 11: Hoàn thành Học phần 1 và 2 với điểm tối thiểu là 
C trong 5 môn tổng quát (hoặc 4 môn tổng quát & 1 môn 
ứng dụng);
Hoặc
Lớp 12: ATAR 50; Học phần 3 và 4 Tiếng Anh/EAL hoặc 
tương đương với điểm tối thiểu là C (50%)
Tiếng Anh thiết yếu không được chấp nhận

Lớp 12: ATAR 55; Học phần 3 và 4 Tiếng Anh/EAL 
hoặc tương đương với điểm tối thiểu là C cao 
(60%);
Tiếng Anh thiết yếu không được chấp nhận

Úc - nơi khác Lớp 11: Tối thiểu 65% trong 4 môn học thuật tốp; 
Tối thiểu 50% trong môn Tiếng Anh/EAL hoặc tương đương
Lớp 12: ATAR 50, Tối thiểu 50% trong môn Tiếng Anh/EAL 
hoặc tương đương
Tiếng Anh thiết yếu không được chấp nhận

Lớp 12: ATAR 55, Tối thiểu 60% trong môn Tiếng 
Anh/EAL hoặc tương đương
Tiếng Anh thiết yếu không được chấp nhận

Bangladesh Chứng chỉ Trung học: 
Điểm A trong 4 môn học thuật tốp

Chứng chỉ Trung học: 
Điểm A+ trong 4 môn học thuật tốp

Brazil Lớp 11: Tối thiểu 5.0 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 12: Tối thiểu 7.0 trong 4 môn học thuật tốp

Trình độ GCE O Tổng điểm 15
Tối thiểu D cho môn Tiếng Anh*

Điều kiện đầu vào chương trình tăng tốc không 
thể là trình độ GCE O

Trình độ GCE AS Tổng điểm 7
Tối thiểu D cho môn Tiếng Anh*

Điều kiện đầu vào chương trình tăng tốc không 
thể là trình độ GCE AS

Trình độ GCE A Tổng điểm 3 
Tối thiểu D cho môn Tiếng Anh*

Tổng điểm 4
Tối thiểu C cho môn Tiếng Anh*

Brunei Trình độ O: Điểm C cho 4 môn tốp và môn Tiếng Anh* Trình độ O: Điểm B cho 4 môn tốp và môn Tiếng 
Anh*

Campuchia Chứng chỉ Trung học hoặc Trình độ O: 
Điểm C trong 4 môn học thuật tốp
Trình độ O đòi hỏi điểm tối thiểu là C cho môn Tiếng Anh*

Chứng chỉ Trung học hoặc Trình độ O: 
Điểm B trong 4 môn học thuật tốp
Trình độ O đòi hỏi điểm tối thiểu là B cho môn 
Tiếng Anh*

Canada Lớp 11: 
70% trong 4 môn học thuật tốp và tiếng Anh*

Lớp 12:  
85% trong 4 môn học thuật tốp và tiếng Anh*

Chilê Lớp 11: Tối thiểu 4.7 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 11: Tối thiểu 5.5 trong 4 môn học thuật tốp

Trung Quốc Cấp 2: 70% trong 4 môn học thuật tốp
Cấp 3: 70% trong 4 môn học thuật tốp

Cấp 3: 80% trong 4 môn học thuật tốp

Colombia Lớp 11: Tối thiểu 7.0 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 11: Tối thiểu 8.5 trong 4 môn học thuật tốp

Ecuador Lớp 11: Tối thiểu 7.0 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 11: Tối thiểu 8.5 trong 4 môn học thuật tốp

Hồng Kông HKDSE - 10 điểm (Tổng số điểm của 5 môn tốp từ Hạng 
mục A, B và C)
Hoặc
Cấp 5: với điểm đậu trung bình
HKDSE Tiếng Anh trình độ cấp 2*

HKDSE - 12 điểm (Tổng số điểm của 5 môn tốp 
từ Hạng mục A, B và C)
HKDSE Tiếng Anh trình độ cấp 3*

Ấn Độ Lớp 11: 
CBSE/CISCE: Tổng thể tối thiểu 70%
HSC: Tổng thể tối thiểu 75%

Lớp 12:
CBSE/CISCE: 
Trung bình 50% trong 4 môn học thuật tốp và 
Tiếng Anh
HSC: Tổng thể tối thiểu 55%

Indonesia SMA 2 / MA 2: Điểm trung bình 75% cho 4 môn học thuật 
tốp
SMA 3 / MA 3: Điểm trung bình 65% cho 4 môn học thuật 
tốp

SMA 3 / MA 3: Điểm trung bình 70% cho 4 môn 
học thuật tốp

Tú tài Quốc tế (IB) Năm 1 của Văn bằng: 
Tổng điểm 20 trong 5 môn hoặc
Bằng/Chứng chỉ IB: 
Tổng điểm 12 trong 4 môn
Chứng chỉ Lớp 11: Điểm 4 Tiếng Anh*

Bằng IB: Tổng điểm 22
Chứng chỉ Lớp 11: Điểm 5 Tiếng Anh* hoặc 
Chứng chỉ Lớp 12: Điểm 4 Tiếng Anh*
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Khu vực Dự bị Đại học Tiêu chuẩn Dự bị Đại học Tăng tốc

Nhật Bản Trường Trung học Phổ thông Tổng hợp 
Cấp 2: Điểm 3 trong 4 môn học thuật tốp 
Cấp 3: Điểm 2 trong 4 môn học thuật tốp

Trường Trung học Phổ thông Tổng hợp 
Cấp 3: Điểm 4 trong 4 môn học thuật tốp

Hàn Quốc CSAT: Tổng điểm 260, bao gồm Tiếng Hàn, Toán và 2 
môn tốp về Khoa học hoặc Xã hội
Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Tương đương: 
Điểm trung bình 65% cho 4 môn học thuật tốp
Năm 2 THPT: GPA 3 (mi) trong 4 môn học thuật tốp

CSAT: Tổng điểm 270, bao gồm Tiếng Hàn, Toán và 2 
môn tốp về Khoa học hoặc Xã hội
Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Tương đương: 
Điểm trung bình 70% cho 4 môn học thuật tốp
Năm 3 THPT: GPA 4 (wu) trong 4 môn học thuật tốp

Ma Cao Cấp 5: Điểm trung bình 65% cho 4 môn học thuật tốp
Cấp 6: Điểm trung bình 60% cho 4 môn học thuật tốp

Cấp 6: Điểm trung bình 70% cho 4 môn học thuật tốp

Malaysia SPM: Điểm B trung bình cho 4 môn học thuật tốp
UEC: Điểm C8 trung bình cho 5 môn học thuật tốp

STPM: Tổng điểm 6 trong 3 môn tốp
UEC: Điểm C7 trung bình cho 5 môn học thuật tốp

Mexico Trung học Cơ sở: 7 trong 4 môn học thuật tốp Trung học Cơ sở: 8.5 trong 4 môn học thuật tốp

Các nước Trung 
Đông: Bahrain, 
Kuwait, Oman, 
Qatar, Ả Rập 
Saudi, UAE

Lớp 12: 80% trong 4 môn học thuật tốp Lớp 12: 85% trong 4 môn học thuật tốp trong đó có 1 
môn Toán và 1 môn Khoa học

Mông Cổ Lớp 11: 70% trong 4 môn học thuật tốp Lớp 12: 80% trong 4 môn học thuật tốp

Myanmar Trình độ O: Điểm C trong 4 môn học thuật tốp và môn 
tiếng Anh*
Giấy chứng nhận trúng tuyển: 60% trong 4 môn học 
thuật tốp

Trình độ O: Điểm B trong 4 môn học thuật tốp và 
môn tiếng Anh*
Giấy chứng nhận trúng tuyển: 75% trong 4 môn học 
thuật tốp

Pakistan Hoàn thành bậc Trung học Phổ thông với C hoặc 70% 
trong 4 môn học thuật tốp 

Hoàn thành bậc Trung học Phổ thông với B hoặc 80% 
trong 4 môn học thuật tốp 

Philippin Bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông:  
C hoặc Điểm trung bình 70% cho 4 môn học thuật tốp

Bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông:  
B hoặc Điểm trung bình 80% cho 4 môn học thuật tốp

Papua New 
Guinea

Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông: 
Điểm C trong 4 môn học thuật tốp và môn tiếng Anh*

Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông: 
Điểm B trong 4 môn học thuật tốp và môn tiếng Anh*

Nga Lớp 11: 
Điểm 4 trong 4 môn học thuật tốp

Lớp 11: 
Điểm 5 trong 4 môn học thuật tốp

Singapore Trình độ O: Điểm C trong 4 môn học thuật tốp và môn 
tiếng Anh*

Trình độ A: 5 điểm từ 3 môn tốp
B cho Tiếng Anh hoặc cao hơn*

Nam Phi Chứng chỉ cao cấp:  
Điểm C trong 4 môn học thuật tốp và môn tiếng Anh*

Chứng chỉ cao cấp: 
Điểm B trong 4 môn học thuật tốp và môn tiếng Anh*

Sri Lanka Trình độ O: Điểm C trong 4 môn học thuật tốp và môn 
tiếng Anh*

Trình độ O: Điểm B trong 4 môn học thuật tốp và 
môn tiếng Anh*

Đài Loan Cấp 2: Trung bình 70%
Cấp 3: Trung bình 65%

Cấp 3: Điểm trung bình 75% cho 5 môn học thuật tốp
GSAT: 30

Thái Lan Lớp 11: 3.0 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 12: 3.0 trong 4 môn học thuật tốp

Thổ Nhĩ Kỳ Lớp 11: Điểm 4 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 11: Điểm 5 trong 4 môn học thuật tốp

Hoa Kỳ Lớp 11: GPA 2.9 trong 4 môn học thuật tốp và điểm C 
trong môn tiếng Anh*

Lớp 12: GPA 2.5 trong 4 môn học thuật tốp và điểm B 
trong môn tiếng Anh*

Việt Nam Lớp 11: 7 trong 4 môn học thuật tốp Lớp 12: 7.5 trong 4 môn học thuật tốp

Zambia Chứng chỉ cao cấp: Điểm C trong 4 môn học thuật tốp Chứng chỉ cao cấp: Điểm B trong 4 môn học thuật tốp

Zimbabwe Trình độ O: Điểm C trong 4 môn học thuật tốp và môn 
tiếng Anh*

Trình độ O: Điểm B trong 4 môn học thuật tốp và 
môn tiếng Anh*
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*Việc đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh này sẽ loại bỏ các yêu cầu ELP được liệt kê ở trang 6.
Ngược lại, việc đáp ứng yêu cầu ELP được liệt kê ở trang 6 sẽ miễn yêu cầu tiếng Anh này.

Trình độ GCE: Tổng cộng 4 (A* = 5, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) Thang điểm HKDSE: 5*/5**=6, 5=5, 4=4, 3=3, 2=2, 1=1



Yêu cầu đầu vào về trình độ tiếng Anh

Yêu cầu đầu vào tối thiểu

IELTS TOEFL IBT PEARSON CAMBRIDGE Lựa chọn

6.0 (W: 6.0, không có 
điểm phụ <5.5)

78 (SLR: 17 W:21) 60 (W: 60, không có 
điểm phụ <49)

169 (W: 169, không 
có điểm phụ <162)

Chỉ dành cho Dự bị Đại học: Tăng 
tốc Chương trình Dự bị Đại học* + 
Chương trình Đại học UQ

5.5 (không có điểm 
phụ <5.0)

70 (S:15 LR:12 W:17) 49 (không có điểm 
phụ <42)

162 (không có 
điểm phụ <154)

Chỉ dành cho Dự bị Đại học: Tiêu 
chuẩn Chương trình Dự bị Đại học* 
+ Chương trình Đại học UQ

5,0 (không có điểm 
phụ <5,0)

56 (S:15 LR:12 W:17) 42 (không có điểm 
phụ <42)

154 (không có 
điểm phụ <154)

Lựa chọn Trọn gói IE: Tiếng Anh 
Tích hợp + Chương trình Dự bị Đại 
học* (Tăng tốc hoặc Tiêu chuẩn) + 
Chương trình Đại học Trọn gói của 
UQ

4,5 (không có điểm 
phụ <4,5)

46 (S:13 LR:9 W:15) 36 (không có điểm 
phụ <36)

147 (không có 
điểm phụ <147)

Lựa chọn IE độc lập: Bắt đầu IE cấp 
2

4,0 (không có điểm 
phụ <4,0)

36 (S:11 LR:6 W:13) 29 (không có điểm 
phụ <29)

142 (không có 
điểm phụ <142)

Lựa chọn IE độc lập: Bắt đầu IE cấp 
1

3,5 (không có điểm 
phụ <3,5)

32 (S:9 LR:5 W:11) 23 (không có điểm 
phụ <23)

130 (không có 
điểm phụ <130)

Lựa chọn IE độc lập: Bắt đầu IE cấp 
dự bị

Chú dẫn: S: Nói, L: Nghe, W: Viết, R: Đọc 
*Đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật

Nếu đáp ứng được yêu cầu đầu vào tối thiểu về 
học thuật và tiếng Anh, bạn có thể đăng ký trực 
tiếp cho Chương trình Dự bị Đại học trọn gói với 
một bằng đại học của UQ.

Chỉ dành cho Dự bị Đại học: IELTS 5.5 trở lên 
không có điểm phụ <5.0) hoặc tương đương

Chương trình Đại học UQ 
Giấy mời học có điều kiện+

Chương trình Dự bị Đại học Tiêu chuẩn*

Ngoài các yêu cầu đầu vào về học thuật, bạn sẽ cần phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về 
ELP (Trình độ Thông thạo tiếng Anh).
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Chương trình Dự bị Đại học Tăng tốc*
IELTS 6.0 (W 6.0, không có điểm phụ <5.5)

IELTS 5.5 (không có điểm phụ <5.0)

Hoặc



Tiếng Anh Tích Hợp - Hỗ trợ bạn đáp ứng yêu cầu về ELP

Nếu bạn đã đạt được các yêu cầu cần thiết về học thuật 
nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về tiếng 
Anh, bạn có thể bắt đầu với chương trình Tiếng Anh Tích 
hợp của chúng tôi. Chương trình này giúp bạn cải thiện 
tiếng Anh của mình tại khuôn viên trường St Lucia của 
chúng tôi, cùng lúc hưởng các lợi ích của một sinh viên 
trường đại học Queensland (UQC).

Các lớp học tiếng Anh tích hợp sẽ giúp bạn cải thiện kỹ 
năng Đọc, Viết, Nói và Nghe để giúp bạn thành công 
trong Chương trình Dự bị Đại học của chúng tôi.

Bạn sẽ học 20 giờ một tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 
cộng với bài tập làm ở nhà. Là một phần của chương 
trình, bạn sẽ có cơ hội chọn một môn tự chọn*:

•	 Luyện thi IELTS

•	 Kỹ năng giao tiếp bằng miệng

•	 Tiếng Anh trong Kinh doanh

* Tùy thuộc vào số lượng sinh viên

20 tuần

Lự
a 

ch
ọn

 
Tr

ọn
 g

ói

IELTS 5.0* IE Cấp 3

*	Hoặc điểm Pearson, TOEFL IBT hoặc Cambridge ELP tương đương.
^ Học sinh phải từ 18 tuổi trở lên vào thời điểm bắt đầu chương trình Tiếng Anh Tích hợp. 

Tất cả thời lượng chương trình được chỉ định thể hiện thời gian tối thiểu cần thiết. Một số học sinh có thể cần thêm thời gian để tiến bộ.

Chương trình Dự 
bị Đại học Tiêu 

chuẩn
Hoặc

Chương trình 
Dự bị Đại học 

Tăng tốc

Tiến tới UQ

Lự
a 

ch
ọn

 ti
ến

g 
A

nh
 

Tí
ch

 h
ợp

 Đ
ộc

 lậ
p

TRÌNH ĐỘ 
TIẾNG ANH

TRÌNH ĐỘ BẮT 
ĐẦU

30 tuầnIELTS 4.0* IE Cấp 1

Hoàn thành 
bài kiểm 

tra ELP để 
đáp ứng yêu 
cầu và đăng 
ký vào học 

Chương trình 
Dự bị Đại học40 tuầnIELTS 3.5* Dự bị IE

20 tuầnIELTS 4.5* IE Cấp 2

Do yêu cầu học sinh dưới 18 tuổi cần được giám sát, học 
sinh sẽ phải đủ 18 tuổi mới được sự lựa chọn này.

Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh cho một 
Lựa chọn Trọn gói với Chương trình Dự bị Đại học, bạn 
vẫn có thể học chương trình Tiếng Anh Tích hợp tại UQ 
College. Khi trình độ tiếng Anh của bạn đã cải thiện và 
bạn đáp ứng các yêu cầu đầu vào tối thiểu, bạn có thể 
đăng ký riêng cho Chương trình Dự bị Đại học.

Hãy làm theo các bước sau:
1.	 Đăng ký học chương trình Tiếng Anh Tích hợp độc 

lập của chúng tôi và trong đơn đăng ký thông báo 
cho UQ College rằng bạn có ý định tiếp tục theo học 
Chương trình Dự bị Đại học

2.	 Tiến triển qua các cấp bậc để cải thiện tiếng Anh 
của bạn.

3.	 Hoàn thành bài kiểm tra ELP (ví dụ: IELTS) và đạt 
được các yêu cầu tối thiểu để vào học Chương trình 
Dự bị Đại học Tiêu chuẩn hoặc Tăng tốc

4.	 Đăng ký học Chương trình Dự bị Đại học cùng với 
chương trình bằng đại học của UQ

Lựa chọn IE Độc lập: IELTS 3.5 đến 4.5 
(không có điểm phụ <3.5) hoặc tương đương

Chương trình Đại học UQ 
Giấy mời học có điều kiện+Chương trình Dự bị Đại học 

Tiêu chuẩn hoặc Tăng tốc
Tiếng Anh tổng hợp 

(tối thiểu 20 tuần)

Lựa chọn IE Trọn gói: IELTS 5.0 trở lên 
không có điểm phụ <5.0) hoặc tương đương

Chương trình Đại học UQ 
Giấy mời học có điều kiện++ Chương trình Dự bị Đại học 

Tiêu chuẩn hoặc Tăng tốc

Tiếng Anh tổng 
hợp 

(tối thiểu 20 tuần)

Nếu bạn có IELTS 5.0 hoặc tương đương, bạn sẽ có thể 
kết hợp 20 tuần (tối thiểu) của chương trình Tiếng Anh 
Tích hợp với chương trình học của mình.

Bạn sẽ bắt đầu với IE cấp 3. Tùy thuộc vào mức độ 
tiến bộ của bạn, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến 
khoảng thời gian trước khi bạn bắt đầu Chương trình 
Dự bị Đại học của mình.
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Cấu trúc Chương trình

CÁC MÔN HỌC 
CHÍNH^ Tiếng Anh Học thuật

Toán Đại cương 
Hoặc  

Toán Phương Pháp* 
Lưu ý bạn chỉ được phép chọn một môn Toán^

KHOA Khoa Nghệ thuật, 
Nhân văn và 
Khoa học Xã hội 
(HASS)

Khoa Kinh tế và 
Luật Kinh doanh 
(BEL)

Khoa Kiến trúc 
Kỹ thuật và CNTT 
(EAIT)

Khoa Sức khỏe, Y 
học và Khoa học 
Hành vi (HaBS)

Khoa Khoa học

Chọn ba môn tự 
chọn dựa trên yêu 
cầu điều kiện tiên 
quyết cho chương 
trình đại học.

•	 Khoa học Hành vi
•	 Quản lý Kinh 

doanh
•	 Khoa học Xã hội 

và Nhân văn
•	 Nghiên cứu

•	 Kế toán
•	 Quản lý Kinh 

doanh
•	 Kinh tế
•	 Nghiên cứu

•	 Hoá học*
•	 Thiết kế
•	 Công nghệ 

Thông tin
•	 Vật lý *
•	 Nghiên cứu

•	 Khoa học Hành vi
•	 Sinh học*
•	 Hoá học*
•	 Sức khỏe và Dinh 

dưỡng
•	 Nghiên cứu

•	 Sinh học*
•	 Hoá học*
•	 Vật lý*
•	 Nghiên cứu

Đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bằng đại học của bạn

Bắt đầu chương trình bằng đại học tại Đại học Queensland

*	Các môn học này có thể là điều kiện tiên quyết cho các chương trình bằng Đại 
học của UQ. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu đầu vào 

^	Một số chương trình đại học không yêu cầu môn toán. Trong trường hợp này, 
bạn sẽ học bốn môn tự chọn. Hãy tham khảo study.uq.edu.au để biết thêm chi 
tiết.

Môn học chính
Tiếng Anh Học thuật*

Môn học chính này tập trung vào việc phát triển các kỹ 
năng ngôn ngữ học thuật cần thiết để đọc, viết, nghe và 
nói thành công trong bối cảnh học thuật. Cùng với việc 
phát triển tính trôi chảy và chính xác cho mỗi kỹ năng, 
học trò sẽ học các kỹ năng đọc viết chính cho học thuật 
bao gồm viết bài tập, tham khảo, tư duy phản biện và 
thuyết trình.

Toán Đại cương

Bao gồm đại số cơ bản, phân tích hồi quy, hình học, 
đo lường, toán tài chính, thống kê, đồ thị và phân tích 
mạng lưới, môn học này cung cấp cho bạn các kỹ năng 
toán học hàng ngày cần thiết cho một chương trình đại 
học không dựa trên toán học.

Toán Phương pháp*

Trong môn học này, học sinh sẽ phát triển sự hiểu 
biết về các khái niệm toán học về đại số, phép tính và 
thống kê để trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết 
để giải các bài toán trong đời thực. Các chủ đề bao gồm 
phương trình tuyến tính, tính toán, dãy và chuỗi, hàm 
tuyến tính lôga, lượng giác, vi phân và tích phân, thống 
kê và xác suất.

Để đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiên quyết, môn học 
này được đề nghị cho các sinh viên muốn học tiếp các 
chương trình Thương mại, Khoa học, Khoa học Y sinh, 
Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật.

Tất cả học sinh sẽ học năm môn học, trong đó môn Tiếng Anh Học thuật và môn toán là bắt buộc^.

Môn tự chọn
Nói chung, bạn nên chọn những môn học giúp bạn biết 
sơ qua chương trình đại học mà bạn muốn chọn sẽ như 
thế nào.
Ngoài ra, một số chương trình của UQ yêu cầu bạn phải 
hoàn thành một hoặc nhiều môn Khoa học. Hãy đảm bảo 
bạn kiểm tra các yêu cầu đầu vào tại study.uq.edu.au.

Kế toán

Mục đích của môn học này là giới thiệu các khái niệm kế 
toán và vai trò của kế toán trong doanh nghiệp. Học sinh 
sẽ học cách sử dụng Excel để tạo các báo cáo tài chính 
như bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ.

Khoa học Hành vi

Như là một sự giới thiệu chung về khoa học xã hội, trong 
môn học này, bạn sẽ xem xét hành vi của con người và 
vai trò của cá nhân trong cộng đồng rộng lớn hơn. Môn 
học cũng sẽ nói đến tâm lý của cá nhân, bao gồm trí nhớ, 
ảnh hưởng xã hội, học tập và nghiên cứu.
Bạn nên học môn này nếu muốn theo đuổi một chương 
trình tại Khoa Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học Xã hội.

Quản lý Kinh doanh

Bao gồm nhiều khái niệm quản lý và hoạt động kinh 
doanh, môn học này giúp bạn phát triển sự đánh giá cao 
về các nguyên tắc kinh doanh, lập kế hoạch, tiếp thị, hành 
vi tổ chức và quản lý nguồn nhân lực.
Bạn sẽ áp dụng lý thuyết đã học trên lớp để lập kế hoạch 
kinh doanh theo nhóm của mình.
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“UQ College đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình học tập, ví dụ như 
họ có dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho sinh viên sau giờ học. Bạn có thể hỏi 
bất cứ điều gì về bài học mà bạn chưa hiểu hoặc cần hướng dẫn thêm 
để làm các bài tập. Môn học yêu thích của tôi là Quản trị Kinh doanh vì 
trong tương lai tôi sẽ học ngành Thương mại tại UQ. Các giáo viên khóa 
Kinh doanh tại UQ College không chỉ có kỹ năng giảng 
dạy cao mà họ còn có công việc kinh doanh riêng, vì 
thế cách giảng dạy của họ có tính thực tiễn hơn.”

Trần Minh Triết (Vincent) – Việt Nam 
Sinh viên Chương trình Dự bị Đại học 

Sinh học*

Sinh học tạo cơ hội cho học sinh phát triển hiểu biết 
về tế bào và sinh vật đa bào cũng như cách chúng điều 
chỉnh môi trường bên trong để đáp ứng với các tác dụng 
kích thích.

Học sinh phát triển sự hiểu biết về DNA, các kiểu di 
truyền cũng như các quá trình và cơ chế về sự sống trên 
Trái đất đã thay đổi và đa dạng hóa như thế nào theo 
thời gian. Học sinh học về các yếu tố ảnh hưởng đến đa 
dạng sinh học và có cơ hội điều tra một số hệ sinh thái 
địa phương bằng cách tham gia chuyến đi thực địa đến 
Trạm Nghiên cứu Vịnh UQ Moreton trên Minjerribah 
(Đảo Bắc Stradbroke) hoặc Đảo Heron.

Bạn nên học môn này nếu muốn theo học các chương 
trình Khoa học, Y học và Sức khỏe.

Hoá học*

Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về hóa học 
vật lý, vô cơ và hữu cơ, với sự tập trung vào nghiên cứu 
cấu trúc và tính chất của các chất liệu.

Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng quý giá cần thiết cho 
việc điều tra khoa học và đánh giá quan trọng, đồng thời 
có cơ hội trải nghiệm các kỹ thuật và phân tích trong 
phòng thí nghiệm.

Bạn nên học môn này nếu muốn theo học các chương 
trình Khoa học, Y học, Sức khỏe và Kỹ thuật.

Thiết kế

Môn học này là phần giới thiệu về các quy trình và 
phương pháp thiết kế cơ bản được áp dụng để xây dựng 
môi trường, kỹ thuật và kinh doanh. Học sinh sẽ kiểm tra 
công việc của các nhà thiết kế và cách họ đánh giá vấn đề 
và đưa ra giải pháp.

Bạn nên học môn Thiết kế nếu muốn theo học các 
chương trình Kiến trúc, Thiết kế, Kỹ thuật và Nghệ thuật.

Kinh tế

Trong môn học này, bạn sẽ khám phá các vấn đề kinh tế 
vĩ mô và vi mô, đồng thời phát triển sự hiểu biết về cách 
những người ra quyết định trong nền kinh tế (người tiêu 
dùng, doanh nghiệp, chính phủ) sử dụng các nguồn lực 
hạn chế để đáp ứng mức cầu.

Học sinh cũng sẽ phát triển khả năng đưa ra các quyết 
định kinh tế dựa trên việc phân tích thông tin kinh tế.

Sức khỏe và Dinh dưỡng

Môn học này giới thiệu bản chất đa chiều của sức khỏe 
và sức khỏe toàn diện cũng như nó bị ảnh hưởng như thế 
nào bởi chế độ ăn uống và tập thể dục. Học sinh sẽ hiểu 
biết về chức năng của các chất dinh dưỡng trong cơ thể, 
những thách thức mà hệ thống thực phẩm phải đối mặt 
và cách cơ thể phản ứng với việc tập thể dục. Học sinh 
cũng sẽ áp dụng kiến thức này để xây dựng kế hoạch tập 
luyện và ăn kiêng cá nhân để cải thiện hoặc duy trì sức 
khỏe và thể lực của chính mình.

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Môn học này xem xét các chủ đề như chiến lược và quan 
điểm toàn cầu, nghệ thuật sáng tạo và lịch sử để phát 
triển các kỹ năng về tư duy phản biện và sáng tạo, nghiên 
cứu và đánh giá, lập bản đồ lập luận, giải quyết vấn đề và 
học tập phản ánh.

Bạn nên học môn này nếu muốn theo học các chương 
trình thuộc Khoa Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học Xã 
hội.

Công nghệ Thông tin
Trong môn học này, sinh viên sẽ phát triển sự hiểu biết về 
các ứng dụng của hệ thống thông tin trong các tổ chức và 
hoạt động của phần cứng và phần mềm máy tính, mạng, 
an ninh mạng, quản lý cơ sở dữ liệu cũng như phát triển 
và lập trình hệ thống.

Bạn nên học môn này nếu muốn theo học các chương 
trình liên quan đến Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông 
tin, Khoa học Máy tính hoặc Khoa học Dữ liệu.

Vật lý
Môn học này cung cấp cơ sở lý thuyết và thực nghiệm để 
tham gia vào những hiểu biết cổ điển và hiện đại về vũ 
trụ. Bạn sẽ nghiên cứu lực và chuyển động, nhiệt động lực 
học, điện, trường hấp dẫn và điện từ, sóng, phóng xạ và 
vật lý hiện đại. Công việc thực tế trong môn học sẽ cung 
cấp cho bạn kinh nghiệm về kỹ thuật và phân tích trong 
phòng thí nghiệm.

Bạn nên học môn này nếu muốn theo học các chương 
trình Kỹ thuật hoặc Khoa học.

Nghiên cứu
Môn học này mang đến cho sinh viên cơ hội nghiên cứu 
một chủ đề đã được thống nhất theo lựa chọn của chính 
bạn trong một lĩnh vực chuyên đã chọn. Bạn sẽ phát triển 
các kỹ năng thực tế và áp dụng các thuật ngữ và nguyên 
tắc chính mà bạn có thể sử dụng trong suốt quá trình học 
đại học.



Yêu cầu đầu vào 
Chương trình Đại học UQ
Bằng cấp Yêu cầu đầu vào từ Chương trình Dự bị Đại học Môn học tiên quyết

Kinh doanh, Kinh tế và Luật

GPA (Điểm 
trung bình)

ELP

Cử nhân Quản lý Kinh doanh GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

Cử nhân Thương mại GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán Phương pháp

Cử nhân Kinh tế GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán Phương pháp

# Cử nhân Chính trị, Triết học và Kinh 
tế (Danh dự)

GPA 6.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán Phương pháp

Cử nhân Du lịch, Khách sạn và Quản 
lý Sự kiện

GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

Cử nhân Kinh doanh Nâng cao (Danh 
dự)

GPA 6.0 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc

IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 6.5) hoặc 
tương đương

Toán Phương pháp

# Cử nhân Luật (Danh dự) GPA 6.4 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc

IELTS tổng thể là 7 (Nghe 6, Đọc 6, Viết 7, Nói 7) hoặc 
tương đương

# Cử nhân Tài chính và Kinh tế Nâng 
cao (Danh dự)

GPA 6.4 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc

IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 7) hoặc tương 
đương

Toán Phương pháp

Kỹ thuật, Kiến trúc và Công nghệ Thông tin 

#Cử nhân Thiết kế Kiến trúc GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương

Cử nhân Thiết kế GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán Phương pháp và một là môn Vật Lý hoặc môn Hóa 
học

Cử nhân Khoa học Máy tính GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán Phương pháp

Cử nhân Công nghệ Thông tin GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán Phương pháp

Cử nhân Quy hoạch Vùng Miền và Thị 
trấn

GPA 4.6 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương

Khoa học Sức khỏe & Hành vi

# Cử nhân Sinh Lý học Thể dục Lâm 
sàng (Danh dự)

GPA 5.4 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc

IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 7) hoặc tương 
đương

Điểm tối thiểu là 5 trong một môn Sinh học, Hóa học hoặc 
Vật lý

# Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể 
thao (Danh dự)

GPA 5.2 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc

IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 7) hoặc tương 
đương

Điểm tối thiểu là 5 trong một môn Sinh học, Hóa học hoặc 
Vật lý

# • Cử nhân Sức khỏe, Thể thao và Giáo 
dục Thể chất (Danh dự)

GPA 4.2 IELTS tổng thể là 7.5 (Nghe 8, Đọc 7, Viết 7, Nói 8) Điểm tối thiểu là 5 trong môn Toán học Tổng quát hoặc 
Toán Phương pháp và kết quả đậu một trong các môn 
Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý

Cử nhân Khoa học Chuyển động và 
Dinh dưỡng của Con người

GPA 4.4 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Điểm tối thiểu là 5 trong Toán học Tổng quát hoặc Toán 
Phương pháp và trong một trong các môn Sinh học, Hóa 
học hoặc Vật lý

# Cử nhân Hộ sinh GPA 6.0 IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 7) hoặc tương 
đương

Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý được khuyến khích mạnh mẽ

# Cử nhân Điều dưỡng GPA 5.0 IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 7) hoặc tương 
đương

Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý được khuyến khích mạnh mẽ

# Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Hộ 
sinh

GPA 6.0 IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 7) hoặc tương 
đương

Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý được khuyến khích mạnh mẽ

# Cử nhân Trị liệu Phục hồi Chức năng 
(Danh dự)

GPA 6.0 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc IELTS tổng thể là 7 (tất 
cả các nhóm là 7) hoặc tương đương

Một trong các môn Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý

Cử nhân Dược (Danh dự) (được dạy 
tại Pharmacy Australia Centre of 
Excellence của UQ)

GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp, Hóa học; 
Sinh học cũng là các môn được khuyến khích nên học

# Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự) GPA 5.8 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương đương

# Cử nhân Vật lý Trị liệu (Danh dự) GPA 6.6 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc IELTS tổng thể là 7 (tất 
cả các nhóm là 7) hoặc tương đương

Một trong các môn Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý

# Cử nhân Công tác Xã hội (Danh dự) GPA 4.4 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc IELTS tổng thể là 7 (tất 
cả các nhóm là 7) hoặc tương đương

# Cử nhân Âm ngữ Trị liệu (Danh dự) GPA 6.0 Tiếng Anh Học thuật là 7; hoặc IELTS 7 (Nói 8 và tất 
cả các kỹ năng khác 7) hoặc tương đương

Một trong các môn Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý
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L= Nghe, R= Đọc, W= Viết, S= Nói
# Chỉ các chương trình bắt đầu vào Học kỳ 1.

• Sinh viên theo học các chương trình này phải đạt trình 
độ thông thạo tiếng Anh cao hơn theo yêu cầu của UQ.

^ Học sinh theo học chương trình này phải hoàn thành 
bài kiểm tra đánh giá tình huống study.uq.edu.au 



Yêu cầu đầu vào Chương trình Đại học UQ?
Bạn có thể sử dụng bảng này để tìm hiểu điểm trung bình, yêu cầu 
về tiếng Anh và các môn học cần thiết để theo học chương trình 
bạn đã chọn.
Tất cả các môn học được chấm điểm từ 1-7, trong đó 7 là điểm cao 
nhất. GPA nói đến Điểm trung bình của cả năm môn học: Tiếng Anh 
học thuật, Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp cộng với 

ba môn học tự chọn. Một số chương trình đại học không yêu cầu 
môn toán.
Hãy tham khảo study.uq.edu.au để biết thêm chi tiết.
Đậu với điểm trung bình trong tất cả các môn học là yêu cầu đầu 
vào tối thiểu để vào UQ. Để biết các yêu cầu bổ sung, hãy tham 
khảo từng các bằng cấp dưới đây.

Đầu vào chương trình bằng kép phải đáp ứng yêu cầu của 
cả hai bằng cấp riêng lẻ. Cử nhân Trị liệu Phục hồi Chức 
năng, Vật lý Trị liệu, Hộ sinh, Âm ngữ Trị liệu và Khoa học 
Thú y có số lượng hạn chế. Yêu cầu về trình độ thông thạo 
tiếng Anh Học thuật đối với Chương trình Dự bị Đại học có 
thể cao hơn đối với những sinh viên muốn theo học các 
chương trình này. 

Nếu không đáp ứng yêu cầu về trình độ thông thạo tiếng 
Anh cao hơn trước khi đăng ký hoặc nếu không đạt được 
điểm tiếng Anh Học thuật cuối cùng là 7, thì sẽ cần phải 
làm bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận đáp ứng yêu 
cầu của chương trình UQ và đạt được số điểm yêu cầu để 
đáp ứng yêu cầu nhập học của chương trình UQ. 
 

Vui lòng xem các yêu cầu về trình độ Thông thạo tiếng 
Anh trên Trang mạng dành cho Sinh viên Tương lai của 
UQ, study.uq.edu.au/admissions/English-language-
requirements.
Yêu cầu đầu vào có thể thay đổi.  
Để biết thông tin cập nhật về các chương trình của UQ, 
vui lòng tham khảo study.uq.edu.au

Bằng cấp Yêu cầu đầu vào từ Chương trình Dự bị Đại học Môn học tiên quyết

Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội

GPA (Điểm 
trung bình)

ELP

Cử nhân Nhân văn Nâng cao (Danh dự) GPA 5.8 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Cử nhân Nghệ thuật GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Cử nhân Truyền thông GPA 4.4 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Cử nhân Tội phạm học và Tư pháp Hình 
sự

GPA 4.4 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

# Cử nhân Nghiên cứu Quốc tế (bao gồm 
một học kỳ du học bắt buộc tại một trong 
các trường đối tác quốc tế của UQ)

GPA 4.8 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Cử nhân Báo chí GPA 4.4 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

# Cử nhân Âm nhạc GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

+ sơ tuyển/phỏng vấn âm nhạc, đậu bài kiểm tra khả năng thực 
hành và kỹ năng chơi nhạc. Để buổi sơ tuyển đạt tiêu chuẩn cạnh 
tranh, tiết mục biểu diễn phải tương đương với AMEB Điểm 7

Cử nhân Khoa học Xã hội GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

# • Cử nhân Giáo dục (Tiểu học) GPA 4.4 IELTS tổng thể là 7.5 (Nghe 8, Đọc 7, Viết 7, 
Nói 8)

Toán Đại cương Hoặc Toán Phương Pháp, Một trong các môn Sinh 
học, Hóa học hoặc Vật lý

# • Cử nhân Nghệ thuật/Giáo dục (Trung 
học)

GPA 4.4 IELTS tổng thể là 7.5 (Nghe 8, Đọc 7, Viết 7, 
Nói 8)

Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

# Cử nhân Toán/Giáo dục (Trung học) GPA 5.6 IELTS tổng thể là 7.5 (Nghe 8, Đọc 7, Viết 7, 
Nói 8)

Toán Phương pháp với Điểm 5 tối thiểu

# Cử nhân Khoa học/Giáo dục (Trung học) GPA 4.6 IELTS tổng thể là 7.5 (Nghe 8, Đọc 7, Viết 7, 
Nói 8)

Toán Đại cương Hoặc Toán Phương Pháp, Một trong các môn Sinh 
học, Hóa học hoặc Vật lý

# Cử nhân Quản trị Kinh doanh/ Giáo dục 
(Trung học)

GPA 4.0 IELTS tổng thể là 7.5 (Nghe 8, Đọc 7, Viết 7, 
Nói 8)

Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

# ^ Cử nhân Âm nhạc/Giáo dục (Trung 
học)

GPA 4.4 IELTS tổng thể là 7.5 (Nghe 8, Đọc 7, Viết 7, 
Nói 8)

Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

+ sơ tuyển/phỏng vấn âm nhạc, đậu bài kiểm tra khả năng thực 
hành và kỹ năng chơi nhạc. Để buổi sơ tuyển đạt tiêu chuẩn cạnh 
tranh, tiết mục biểu diễn phải tương đương với AMEB Điểm 7

Y

Cử nhân Khoa học Y sinh GPA 5.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán Phương pháp và một trong các môn Sinh học, Hóa học hoặc 
Vật lý

Cử nhân Khoa học Sức khỏe GPA 4.6 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Sinh học, Hóa học hoặc Vật lý được khuyến khích mạnh mẽ

Lộ trình học khóa đại học ngành Y^ ^ Để biết thông tin hiện tại, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển 
sinh theo địa chỉ email admissions@uqcollege.uq.edu.au

Khoa học

Cử nhân Nhân văn Nâng cao (Danh dự) GPA 6.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán Phương pháp cộng với hai môn học từ Sinh học, Hóa học 
hoặc Vật lý

# Cử nhân Kinh doanh Nông nghiệp GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

# Cử nhân Khoa học Nông nghiệp GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

Cử nhân Công nghệ Sinh học GPA 4.6 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán Phương pháp và một trong các môn Sinh học, Hóa học hoặc 
Vật lý

Cử nhân Quản lý Môi trường (Danh dự) GPA 4.4 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Cử nhân Toán học GPA 5.6 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Điểm tối thiểu là 5 trong môn Toán Phương pháp 

Cử nhân Khoa học GPA 4.6 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán Phương pháp và một trong các môn Sinh học, Hóa học hoặc 
Vật lý

^ # • Cử nhân Khoa học Thú y (Danh dự) GPA 6.0 IELTS tổng thể là 7 (tất cả các nhóm là 7) hoặc 
tương đương

Hóa học, Toán Phương pháp và một trong các môn Sinh học hoặc 
Vật lý

# Cử nhân Công nghệ Thú y GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp

# Cử nhân khoa học Động vật Hoang dã GPA 4.0 Tiếng Anh Học thuật tối thiểu là 5 hoặc tương 
đương

Toán học Tổng quát hoặc Toán Phương pháp
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Chương trình Giám sát Sinh viên Quốc tế dưới 
18 tuổi

Nếu bạn dưới 18 tuổi và không sống với cha mẹ hoặc người 
giám hộ hợp pháp được chấp thuận, bạn phải duy trì chỗ ở 
phù hợp như một phần trong yêu cầu thị thực của bạn. 
UQ cung cấp Chương trình Giám sát phê duyệt chỗ ở, hỗ trợ 
và phúc lợi chung của bạn.

Chúng tôi sẽ giúp bạn sắp xếp phù hợp với các nhà cung cấp 
chỗ ở được UQ chấp thuận.

Chương trình bao gồm các buổi định hướng, hội thảo nghiên 
cứu, hoạt động xã hội, gặp mặt trực tiếp thường xuyên với 
đội ngũ giám sát, hỗ trợ thêm để giúp bạn ổn định cuộc 
sống, giám sát và hỗ trợ liên tục trong quá trình học tập của 
bạn cũng như kiểm tra thường xuyên chỗ ở của bạn để đảm 
bảo rằng nó đang đáp ứng các nhu cầu của bạn.

Chương trình này là bắt buộc đối với sinh viên quốc tế:

•	 dưới 18 tuổi khi họ đến Úc và bắt đầu chương trình học tại 
UQ,

•	 không sống với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và

•	 cần có sự sắp xếp về chỗ ở và phúc lợi đã được chấp thuận 
để đáp ứng các yêu cầu về thị thực.

study.uq.edu.au/university-life/getting-prepared-to-come-to-
australia/under-18-international-student-supervision-program

Định hướng
Bắt đầu chương trình của bạn bằng một buổi định hướng, 
nơi bạn sẽ tìm hiểu những thông tin quan trọng về việc học 
tập và cuộc sống của mình tại UQ College. Buổi định hướng 
cũng bao gồm thông tin chương trình và chi tiết về các dịch 
vụ có sẵn để hỗ trợ bạn.

uqcollege.uq.edu.au/student-life/orientation

Hỗ trợ học tập

Cố vấn Học tập của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong 
quá trình học tập. Từ các buổi hội thảo chuyên dụng đến các 
buổi dạy kèm một một miễn phí, chúng tôi cung cấp trợ giúp 
thiết thực trong một môi trường thân thiện. Các lĩnh vực hỗ 
trợ bao gồm tiếng Anh, kỹ năng viết học thuật và trợ giúp 
thực tế về lập kế hoạch và tổ chức. Bạn có thể đặt lịch hẹn 
để xem chúng tôi có thể giúp bạn thành công trong học tập 
như thế nào.
uqcollege.uq.edu.au/student-support/learning-advice

Hỗ trợ cá nhân

Dịch vụ Sinh viên UQ có các cố vấn dành riêng cho sinh viên 
quốc tế để giúp bạn vượt qua một số thách thức khi học tập 
ở nước ngoài. Đội Nhân viên Tư vấn Sinh viên có thể giúp 
bạn mọi việc, từ tìm việc làm bán thời gian và lời khuyên về 
việc gia hạn thị thực, đến tư vấn pháp lý, giải quyết áp lực tài 
chính và hỗ trợ chung. Để đặt cuộc hẹn riêng với Cố vấn Sinh 
viên hoặc Chuyên viên tư vấn, hãy liên hệ với Dịch vụ Sinh 
viên. Có đường dây nóng qua điện thoại 24 giờ, 7 ngày một 
tuần với các cố vấn sinh viên quốc tế và chuyên viên tư vấn 
luôn sẵn sàng phục vụ bạn.

uqcollege.uq.edu.au/student-support/international-student-
support

Các hoạt động và hội thảo

Khám phá một nền văn hóa mới, kết bạn từ khắp nơi trên 
thế giới và học hỏi theo những cách mới thú vị. Chúng tôi tổ 
chức nhiều hoạt động và hội thảo miễn phí hoặc chi phí thấp 
để bạn thích thú tham gia trong tuần, cả trong khuôn viên 
trường và xung quanh Brisbane.

Thư viện

Sáu thư viện trong khuôn viên trường có máy tính, không 
gian học tập 24 giờ, khu vực yên tĩnh và đội ngũ nhân viên 
thân thiện mà sinh viên UQ College có thể tiếp cận. Hội thảo 
và hướng dẫn học tập trực tuyến có thể nâng cao khả năng 
học tập của bạn, phát triển các phương pháp làm bài tập 
và giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi. Tương tác với các sinh viên 
khác thông qua cộng đồng trực tuyến của chúng tôi. Chúng 
tôi tạo nhiều cơ hội để bạn giao lưu, tiếp cận hỗ trợ, khám 
phá Brisbane và phát triển tiếng Anh thông qua các ứng 
dụng và chương trình trên mạng.

library.uq.edu.au

Mang thiết bị của mình

UQ College là trường với chính sách Mang thiết bị của mình 
(BYOD). Học sinh phải mang một thiết bị phù hợp để hoàn 
thành các bài tập, bài tập đánh giá và hoạt động học tập tự 
học. 

Hãy tham khảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật BYOD của UQ 
College tại uqcollege.uq.edu.au/technical-requirements

Hỗ trợ Học tập
UQ College cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ đa dạng để giúp bạn ở mọi bước trên hành trình học tập của 
mình. Từ hỗ trợ học tập miễn phí đến các hoạt động xã hội hàng tuần, các dịch vụ của chúng tôi được 
thiết kế để giúp bạn thành công trong lớp học và hơn thế nữa.
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UQ có một cộng đồng thân thiện với 55,000 
sinh viên đến từ hơn 135 quốc gia.

Cộng đồng sinh viên, câu lạc bộ và hiệp hội

Bạn có muốn mở rộng mạng lưới xã hội của mình hoặc theo 
đuổi một sở thích mới chăng? Hãy gia nhập một trong hơn 
220 câu lạc bộ và hiệp hội của chúng tôi. Từ anime đến yoga, 
chơi game đến bóng bàn, từ khúc côn cầu đến khiêu vũ, chắc 
chắn bạn sẽ tìm được những người có cùng sở thích.

uqu.com.au/connecting-u/clubs-societies

Khám phá UQLife

Khám phá UQLife của bạn với các sự kiện, trải nghiệm và 
chương trình trong suốt cả năm. Thích thú với O-Week, Lễ 
hội BLOOM, K-Pop, Lễ hội Sân khấu và nhiều hơn thế nữa.

life.uq.edu.au

Quán cà phê và quán ăn

Khuôn viên UQ có đầy đủ các lựa chọn ăn uống và quán cà 
phê khác nhau, từ cà phê và đồ nướng tuyệt vời đến bánh 
mì và bánh mì cuốn tốt cho sức khỏe, pizza, mì, trà sữa trân 
châu và quầy nước trái cây.

campuses.uq.edu.au/information-and-services/shops/food-
retail/on-campus-shops-services

Sức khỏe thể chất

Bạn có thể tiếp cận các địa điểm Thể thao của UQ – bao gồm 
phòng tập thể dục; cơ sở điền kinh đạt tiêu chuẩn Olympic; 
bể bơi; sân tennis, bóng quần và bóng lưới; sân khúc côn cầu 
và bóng đá; và cricket lưới.

uqsport.com.au

Chăm sóc sức khỏe

Nếu bạn cần gặp bác sĩ, hãy đến gặp đội ngũ nhân viên thân 
thiện tại Phòng khám Sức khỏe UQ. Ngoài ra còn có một 
hiệu thuốc, nhân viên vật lý trị liệu và một phòng khám nha 
khoa trong khuôn viên trường.

uqhealthcare.org.au

 

Tu tập tâm linh

Giáo sự tuyên úy đa tín ngưỡng của chúng tôi phục vụ cho 
tất cả các tôn giáo. Nơi đây cũng có các lớp tập yoga và thiền, 
đồng thời tổ chức các lễ kỷ niệm cộng đồng. Đây là một nơi 
tuyệt vời để gặp gỡ mọi người từ mọi nền văn hóa và tín 
ngưỡng khác nhau

my.uq.edu.au/information-and-services/student-support/religion

An toàn trong khuôn viên trường

Khuôn viên của chúng tôi là một nơi an toàn cho sinh viên và 
nhân viên. Khuôn viên St Lucia cung cấp dịch vụ an ninh 24 
giờ và hộ tống an toàn nếu bạn muốn có ai đó đi cùng bạn 
đến các nơi đón xe công cộng hoặc đến xe của bạn. Ngoài 
ra còn có Xe buýt An toàn chạy từ 6 giờ chiều trở đi quanh 
khuôn viên trường vào các ngày trong tuần.

Tải xuống ứng dụng UQ SafeZone miễn phí, ứng dụng này 
kết nối trực tiếp sinh viên với nhân viên an ninh hoặc các 
dịch vụ khẩn cấp.

campuses.uq.edu.au/information-and-services/security/
campus-safety

Cuộc sống ở UQ
Cố vấn Sinh viên của UQ

Một Cố vấn Sinh viên của UQ tận tâm luôn sẵn sàng 
gặp sinh viên một cách kín đáo và cung cấp hỗ trợ riêng 
cho từng cá nhân. Việc này có thể bao gồm hướng dẫn 
chuyển sang cuộc sống ở Brisbane, nối kết với các dịch 
vụ trong khuôn viên trường hoặc trong cộng đồng hoặc 
khi gặp khủng hoảng. Cố vấn Sinh viên cung cấp hỗ trợ 
cho những sinh viên bị khuyết tật, có vấn đề về sức khỏe 
tâm thần hoặc bệnh tật (tạm thời hoặc đang diễn ra) 
hoặc đang đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn. Cố 
vấn Sinh viên thảo luận với sinh viên tình trạng sức khỏe 
của họ ảnh hưởng đến việc học như thế nào và các lựa 
chọn hỗ trợ có thể có. Các hỗ trợ này có thể bao gồm Kế 
hoạch Tiếp cận Sinh viên (SAP), một công cụ hỗ trợ quan 
trọng tại cả UQ College và UQ.
Bạn có thể trực tiếp xếp lịch hẹn với Cố vấn Sinh viên 
hoặc được UQ College giới thiệu.

uqcollege.uq.edu.au/student-support/mental-health-
wellbeing

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC 2025 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỦA UQ COLLEGE         13

https://uqcollege.uq.edu.au/technical-requirements
https://life.uq.edu.au
https://campuses.uq.edu.au/information-and-services/shops/food-retail/on-campus-shops-services
https://campuses.uq.edu.au/information-and-services/shops/food-retail/on-campus-shops-services
https://uqsport.com.au
https://uqhealthcare.org.au
https://my.uq.edu.au/information-and-services/student-support/religion
https://campuses.uq.edu.au/information-and-services/security/campus-safety
https://campuses.uq.edu.au/information-and-services/security/campus-safety
https://uqcollege.uq.edu.au/student-support/mental-health-wellbeing
https://uqcollege.uq.edu.au/student-support/mental-health-wellbeing


Chỗ ở
Có một số lựa chọn để bạn có thể nghiên cứu và tìm chỗ ở phù hợp với nhu cầu của mình.

Dưới đây là các lựa chọn sẵn có.

Chỗ ở Homestay

Tìm hiểu cuộc sống trong một gia 
đình người Úc là như thế nào. Chỗ 
ở Homestay mang lại cơ hội để học 
sinh có thể sống cùng một gia đình 
người bản xứ. Bạn sẽ tận hưởng một 
môi trường thoải mái như ở nhà 
cùng các lợi ích khác là được sử dụng 
tiếng Anh hàng ngày và hòa nhập 
văn hóa. Chỗ ở này bao gồm ba bữa 
ăn một ngày và ở trong phòng riêng 
hoặc ở chung với các sinh viên khác.

Căn hộ sinh viên ngoài trường
Bạn muốn trải nghiệm cuộc sống 
trong cộng đồng sinh viên? Brisbane 
cung cấp nhiều lựa chọn chỗ ở tạm 
thời hoặc dài hạn, từ căn hộ studio 
đến căn hộ chung.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
my.uq.edu.au/student-support/
accommodation/off-campus-living

Chỗ ở Khách sạn
Khách sạn cung cấp nhiều lựa chọn 
chỗ ở hoàn hảo cho cả kỳ nghỉ ngắn 
hạn và dài hạn. Tận hưởng sự tiện 
lợi của cuộc sống khách sạn và có 
thể dễ dàng tiếp cận tất cả các tiện 
nghi của thành phố. Chọn từ căn hộ 
studio đầy đủ tiện nghi cho đến căn 
hộ 1 và 2 phòng ngủ rộng rãi, tất cả 
đều được thiết kế để mang lại trải 
nghiệm như ở nhà.

Nhà ở tư nhân
Thị trường cho thuê của Brisbane có 
mọi thứ từ nhà ở chung cho đến căn 
hộ cao tầng. Để tìm phòng, căn hộ 
hoặc nhà, trước tiên hãy xem cơ sở 
dữ liệu UQ Rentals của chúng tôi.
Ngoài ra còn có các trang mạng chỗ 
ở thuê tư nhân và bạn có thể thuê 
trực tiếp từ các đại lý bất động sản. 
Điều quan trọng là phải kiểm tra 
phòng và gặp gỡ tất cả những người 
bạn sẽ ở chung trước khi trả tiền 
hoặc ký kết bất cứ giấy tờ gì.
Để biết thêm thông tin truy cập:
rental.uq.edu.au/accommodation

Khu nội trú sinh viên trong 
khuôn viên trường

Bạn có muốn một trải nghiệm đại 
học truyền thống, sống động không? 
Bạn có thể sống tại một trong 10 khu 
nội trú sinh viên của chúng tôi tại UQ 
St Lucia. Bạn có thể đi bộ đến lớp, 
tận hưởng các dịch vụ như hỗ trợ 
học tập, các hoạt động xã hội và thể 
thao, và được cung cấp các bữa ăn. 
Đăng ký trước khi đến để đảm bảo 
có phòng.
my.uq.edu.au/student-support/
accommodation/uq-residential-
colleges

Sống ở Brisbane

Để biết thêm thông tin về cuộc sống 
ở Brisbane bao gồm chi phí sinh 
hoạt, phương tiện đi lại, sức khỏe và 
an toàn, hãy truy cập:
study.uq.edu.au/university-life/
living-in-queensland
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Cách thức đăng ký

Bước 1
Hãy truy cập uqcollege.uq.edu.
au/study-options/foundation-
program để nộp đơn đăng ký.

Bước 2 Nhận Thư mời và liên kết kích hoạt 
liên kết cổng thông tin sinh viên.

Bước 3

Kích hoạt tài khoản của bạn trên 
cổng thông tin sinh viên, sau đó 
chấp nhận và thanh toán phí. 
Hướng dẫn chi tiết về cách thanh 
toán có trong Thư mời của bạn.

Bước 4
Nhận Giấy chứng nhận Ghi danh 
(CoE) của bạn và nộp đơn xin thị 
thực du học.

Bước 5 Nhận thông tin định hướng của bạn 
qua email và chuẩn bị khởi hành.

Tuyển sinh kỳ 1 2025 Tuyển sinh kỳ 2 2025

Hết hạn đăng ký: 6 Tháng Giêng 2025 Hết hạn đăng ký: 28 tháng 7 năm 2025

Ngày bắt đầu: 17 tháng 2 năm 2025 Ngày bắt đầu: 8 tháng 9 năm 2025

Ngày kết thúc: 11 tháng 7 năm 2025 Ngày kết thúc: 13 tháng 2 năm 2026

Lộ trình học lên UQ: Học kỳ 2 năm 2025 Lộ trình học lên UQ: Học kỳ 1 năm 2026

Tuyển sinh kỳ 1 2025 Tuyển sinh kỳ 2 2025

Hết hạn đăng ký: 6 Tháng Giêng 2025 Hết hạn đăng ký: 28 tháng 7 năm 2025

Ngày bắt đầu: 17 tháng 2 năm 2025 Ngày bắt đầu: 8 tháng 9 năm 2025

Ngày kết thúc: 5 tháng 12 năm 2025 Ngày kết thúc: 10 tháng 7 năm 2026

Lộ trình học lên UQ: Học kỳ 1 năm 2026 Lộ trình học lên UQ: Học kỳ 2 năm 2026

Chương trình tăng tốc:

Chương trình tiêu chuẩn: 

Để biết thông tin về giá cả, vui lòng truy cập: uqcollege.uq.edu.au/study-options/foundation-program

Để biết thông tin về giá cả, vui lòng truy cập: uqcollege.uq.edu.au/study-options/foundation-program

Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân do 
chính phủ cấp

Kết quả Kiểm tra Trình độ tiếng Anh 
(ví dụ: IELTS hoặc tương đương) 

Kết quả trung học được chứng nhận 
gần đây nhất được dịch sang tiếng Anh

Đối với cả chương trình Dự bị Đại học Tăng tốc và 
Tiêu chuẩn:
Để đảm bảo quy trình đăng ký của bạn được suôn sẻ, 
hãy đảm bảo bạn có các sẵn các tài liệu được chứng 
nhận sau đây vào lúc đăng ký:

1
2

3
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Để biết thêm thông tin
uqcollege.uq.edu.au

UQ College
Level 4, Sir Llew Edwards Building (14)
University Drive
St Lucia, Queensland 4072
Australia

(07) 3346 6770
uqcenquiries@uqcollege.uq.edu.au
www.uqcollege.uq.edu.au

 instagram.com/uq.college
 facebook.com/uqcollege

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Việc đưa vào ấn phẩm này các chi tiết về một chương trình hoặc môn học 
không tạo ra nghĩa vụ nào về phía UQ College trong việc giảng dạy chương 
trình đó hoặc theo thời điểm được mô tả. 
UQ College có thể ngừng hoặc thay đổi các chương trình và môn học bất cứ 
lúc nào mà không cần thông báo trước. Thông tin trong tài liệu hướng dẫn 
này chính xác kể từ tháng 10 năm 2024. Mặc dù chúng tôi đã cẩn thận trong 
việc cung cấp thông tin chính xác trong hướng dẫn này, sinh viên có trách 
nhiệm kiểm tra và xác nhận các chi tiết cụ thể về chương trình, môn học và 
việc đăng ký.

Hãy truy cập study.uq.edu.au để biết thông tin cập nhật về chương trình UQ 
và truy cập uqcollege.uq.edu.au để biết thông tin cập nhật về chương trình 
UQ College. 
Bất kỳ thỏa thuận nào với UQ College đều không loại bỏ quyền có hành 
động theo luật bảo vệ người tiêu dùng của Úc.

Tuân thủ ESOS 
Việc các cơ sở giáo dục Úc cung cấp dịch vụ giáo dục cho sinh viên quốc 
tế được quy định bởi Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Sinh viên Nước ngoài 
(ESOS) năm 2000 và Quy tắc Thực hành Quốc gia dành cho Nhà cung cấp 
Giáo dục và Đào tạo cho Sinh viên Nước ngoài năm 2018. Đạo luật ESOS và 
các luật liên quan được thiết kế để bảo vệ quyền lợi của sinh viên đến Úc 
bằng thị thực du học. Đạo luật này nhằm mục đích bảo vệ và nâng cao danh 
tiếng của Úc về chất lượng giáo dục, bảo hộ học phí và hỗ trợ tính toàn vẹn 
của Chương trình Thị thực Du học. UQ College tuân thủ Quy tắc Thực hành 
Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi cung cấp dịch vụ giáo dục cho sinh 
viên nước ngoài.

Đạo luật ESOS
Internationaleducation.gov.au/regulatory-information UQ College là nhà 
cung cấp đã đăng ký cho các Chương trình ELICOS và Chương trình Dự bị 
Đại học cho Đại học Queensland.

Mã CRICOS của UQ College 04039H. Quyền riêng tư UQ College tuân thủ 
các nguyên tắc và luật về quyền riêng tư của Úc.

Ấn phẩm này được xuất bản vào tháng 10 năm 2024 bởi UQ College Ltd

Mã Nhà cung cấp TEQSA của UQ: PRV12080: PRV12080
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